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BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2009 

 
1. Về phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế 
 
a) Sản xuất công nghiệp 

 
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2008, 

trong đó: khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 15,7% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài tăng 12,1%. Tính chung 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 7% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 8,9%; khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,4%. 
 

b) Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 
 

Tính đến ngày 15/10/2009, thu hoạch lúa mùa ở miền Bắc đạt 885,1 nghìn ha, tăng 
25,6% so với cùng kỳ năm 2008. Thu hoạch lúa hè thu đạt 2.135,7 nghìn ha, tăng 0,5% so 
với cùng kỳ năm trước; trong đó: miền Bắc đạt 164,5 nghìn ha tăng 2,1%, miền Nam đạt 
1971,2 nghìn ha, tăng 0,4%. 
 

Ước tính đến hết tháng 10 năm 2009, diện tích trồng rừng tập trung trên cả nước là 
160 nghìn ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Chăm sóc rừng trồng đạt 220 nghìn ha, 
bằng 90,2% so với cùng kỳ năm trước. 
 

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 10/2009 ước đạt 165,3 nghìn tấn, đưa tổng sản 
lượng khai thác thuỷ sản 10 tháng năm 2009 lên 1.843 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ 
năm. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tháng 10/2009 ước đạt 232 nghìn tấn, đưa tổng sản 
lượng nuôi trồng thủy sản 10 tháng năm 2009 lên 2.177,6 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng 
kỳ năm 2008. 
 

c) Khu vực dịch vụ 
 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm ước 
tăng 18% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó: thương nghiệp tăng 18%; khách sạn, nhà hàng 
tăng 18,2%; dịch vụ khác tăng 19,6%. 
 

Khối lượng vận chuyển hàng hoá 10 tháng năm 2009 ước tăng 4,4%, khối lượng luân 
chuyển ước tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2008; số lượng vận chuyển hành khách ước tăng 
8,4%; khối lượng luân chuyển hành khách ước tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. 
 

Tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 10 tháng đầu năm đạt 35,7 triệu thuê 
bao, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm 2008; nâng tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng 



đến hết tháng 10/2009 lên 117,1 triệu thuê bao (trong đó thuê bao di động chiếm khoảng 
84,6%). Số thuê bao Internet băng rộng đến cuối tháng 10/2009 ước đạt 2,8 triệu thuê bao, 
tăng 44,6% so với cùng thời điểm năm trước. 
 

d) Về phát triển doanh nghiệp 
 

Ước 10 tháng đầu năm cả nước có gần 70 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, số vốn đăng ký mới trong 10 tháng 
đầu năm chỉ đạt 360 nghìn tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 

2. Về các cân đối vĩ mô 
 

a) Thu chi ngân sách nhà nước  
 
Thu cân đối ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2009 ước đạt 16,6 nghìn 

tỷ đồng, trong Chi cân đối ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 10 ước đạt 21,6 tỷ đồng, 
lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2009 ước đạt khoảng 371,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% 
dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 74,0% 
dự toán năm; chi thường xuyên đạt 78,9% dự toán năm. 
 

b) Đầu tư phát triển 
 

Vốn đầu tư từ NSNN thực hiện trong tháng 10 ước đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, bằng 
10,1% kế hoạch năm, 10 tháng đầu năm ước đạt 111,3 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch 
năm; trong đó: Trung ương đạt 83,6% kế hoạch năm và địa phương đạt 73,2% kế hoạch 
năm. 
 

Về vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, đến hết tháng 10/2009, nguồn vốn 
trong nước cho vay đầu tư ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch năm; nguồn 
vốn ODA cho vay lại đạt 2,65 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9% kế hoạch năm; dư nợ bình quân 
hỗ trợ xuất khẩu đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch năm. 
 

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 10 tháng đầu năm, thực hiện vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đạt 8 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2008. Đã đăng ký mới và 
tăng vốn cho 837 dự án với tổng vốn là 18,9 tỷ USD; trong đó vốn đăng ký mới là 14,0 tỷ 
USD, bằng 21,7%, vốn tăng thêm là 4,9 tỷ USD, bằng 95,2% so với cùng kỳ năm trước. 
 

Tổng giá trị vốn ODA được ký kết thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ tính từ 
đầu năm đến ngày 20/10/2009 đạt 3.849,17 triệu USD. Tổng số vốn ODA giải ngân 10 
tháng ước đạt 1.860 triệu USD, bằng 98% kế hoạch năm. 
 

c) Xuất nhập khẩu 
 

Ước thực hiện xuất khẩu tháng 10 năm 2009 đạt 4,75 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 
trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2009 ước đạt khoảng 46,34 tỷ USD, 
giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc giảm giá các mặt hàng xuất khẩu trong 10 
tháng đầu năm đã ảnh hưởng đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu (dầu thô giảm 47,7%, than 
đá giảm 25,7%, gạo giảm 31,2%, cà phê giảm 29,1%, cao su giảm 42,6%...). 



 
Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 năm 2009 ước đạt 6,65 tỷ USD, tăng 4,3% so với 

tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2009 ước đạt 55,12 tỷ USD, 
giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài ước đạt 19,97 tỷ USD, giảm 16,2%. 
 

Nhập siêu tháng 10 khoảng 1,9 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm, tổng nhập siêu là 
8,78 tỷ USD, bằng 19,0% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
 

d) Thị trường chứng khoán 
 

Trong tháng 10, thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ tác động tích 
cực của phục hồi kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ số VN-Index đã hiện đang dao động 
ở mức khoảng 600 điểm, gấp hơn 2,5 lần so với thời điểm thấp nhất vào quý I. Giá trị giao 
dịch chứng khoán trong tháng 10 đạt mức kỷ lục trong nhiều tháng trở lại đây. Phiên giao 
dịch có giá trị cao nhất vào ngày 23/10/2009 đã đạt trên 9,2 nghìn tỷ đồng. 
 

đ) Chỉ số giá tiêu dùng 
 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2009 tăng 0,37% so với tháng trước, trong đó: 
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,32%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,27%; nhà 
ở và vật liệu xây dựng tăng 0,55%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; dược phẩm, y tế 
tăng 0,16%; phương tiện đi lại, bưu điện tăng 0,77%; giáo dục tăng 0,73%; đồ dùng và dịch 
vụ khác tăng 0,48%. So với tháng 12/2008 chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,49%; bình quân 10 
tháng năm 2009 so với cùng kỳ tăng 7,17%. So với tháng 9, chỉ số giá vàng tăng 5,01%; chỉ 
số giá đô la Mỹ giảm 0,35%. So với tháng 12/2008, chỉ số giá vàng tăng 35,1%; chỉ số giá 
đô la Mỹ tăng 5,74%. 
 

3. Về an sinh xã hội, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác 
 

a) Về an sinh xã hội và lao động, việc làm  
 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai mọi 

biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, cứu trợ lương thực, cung cấp nước uống, thuốc chữa 
bệnh cho nhân dân vùng bị thiệt hại; vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh; khẩn trương 
sửa chữa, khôi phục lại các cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, các công trình cấp nước sạch, 
hệ thống thông tin liên lạc, bệnh xá, trường học. Trong những ngày đầu tháng 10/2009, đã 
sử dụng 1.131,5 tỷ đồng dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2009 chi hỗ trợ các tỉnh 
miền Trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 và các tỉnh khu vực Bắc bộ bị ảnh hưởng mưa 
lũ; đồng thời xuất, cấp không thu tiền trên 17.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để kịp 
thời xử lý khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, 
đoàn thể ở các cấp đã phát động quyên góp, trợ giúp kịp thời cho đồng bào các tỉnh miền 
Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và đời sống. 
 

Tháng 10, ước tạo việc làm khoảng 140 nghìn người, đưa tổng số người được giải 
quyết việc làm từ đầu năm đến nay lên 1.237 nghìn người, đạt 72,76% kế hoạch. Trong đó, 
xuất khẩu lao động tháng 10 ước đạt 5,5 nghìn người, số người xuất khẩu lao động 10 tháng 
đầu năm khoảng 57,7 nghìn người. 



 
b) Về chăm sóc sức khỏe nhân dân 

 
- Y tế dự phòng: Trong tháng, ngành y tế đã tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình 

bệnh dịch, chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là một số bệnh dịch vẫn có xu 
hướng gia tăng như dịch cúm A (H1N1), sốt xuất huyết,... 
 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong tháng xảy ra 14 vụ ngộ độc thực phẩm làm 212 
người mắc, 166 người người phải nhập viện, không có trường hợp nào tử vong. Tính từ 
ngày 18/12/2008 đến hết ngày 17/10/2009, toàn quốc đã xảy ra 73 vụ ngộ độc thực phẩm 
với 3.599 người mắc, trong đó có 15 người tử vong. 
 

c) Về văn hóa, thể thao và thông tin 
 
Trong tháng 10 đã tổ chức các hoạt động văn hóa nhân dịp Lễ kỷ niệm 55 năm giải 

phóng Thủ đô 10-10 (năm 1954-2009), ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-
10; tổ chức thành công Liên hoan và ngày hội văn hóa vùng Đồng bằng sông Hồng tại Thái 
Bình. 
 

Trong hai ngày (30/9 và 1/10), hai di sản của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh 
vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp (ca trù) và Di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (quan họ). Đây là kết quả đáng khích lệ đối với lĩnh 
vực bảo tồn văn hóa phi vật thể của Việt Nam. 

 
Đã tổ chức thành công Giải điền kinh Quốc tế mở rộng trong nhà tại Cung Thi đấu 

điền kinh trong nhà - đây là giải thi đấu chuyên nghiệp mang tính thử nghiệm trước thềm 
Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games 3); khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị 
cho Đại Hội AI Games 3; tập huấn các đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho SeaGames 25 
năm 2009 tại Lào và các giải thể thao quốc tế trong năm. 

 
Các cơ quan thông tin và truyền thông đã tập trung đưa tin về các hoạt động của Kỳ 

họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII; phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, những 
kiến nghị, đề xuất và dự báo về cơ hội và sự phát triển của nền kinh tế; thông tin về tình 
hình bão lũ và công tác khắc phục hậu quả bão lũ; tuyên truyền về cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền về kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô, 
tiến tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội… 
 

Đánh giá chung, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nền kinh tế mặc dù còn khó 
khăn nhưng tiếptục phát triển theo chiều hướng tích cực. Ngành công nghiệp tiếp tục phục 
hồi và liên tục tăng trưởng trong 9 tháng qua; khu vực dịch vụ, đặc biệt là thị trường trong 
nước giữ được tốc độ tăng trưởng khá nhanh; nông nghiệp chịu ảnh hưởng của thiên tai 
nhưng vẫn phát triển tương đối ổn định. Việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng 
và Nhà nước nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm tăng trưởng kinh tế và an sinh xã 
hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư ) 

  
Lê Thị Thu Hằng (đã ký) 


